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BẬC CAO ĐẲNG 58,615,000

1 19100101012 Đoàn Lê Anh Quốc C19CK1 95 Xuất sắc 9.7 Xuất sắc Xuất sắc 5,170,000

2 19100101002 Huỳnh Văn Khanh C19CK1 80 Tốt 9.3 Xuất sắc Giỏi 4,935,000

3 19100501012 Huỳnh Thanh Phương C19ĐL1 95 Xuất sắc 8.8 Giỏi Giỏi 4,935,000

4 20200702003 Nguyễn Bảo Duy CLT20TW2 80 Tốt 8.6 Giỏi Giỏi 4,935,000

5 19100901005 Châu Thị Thúy Loan C19LG1 97 Xuất sắc 8.6 Giỏi Giỏi 4,095,000

6 20200702025 Nguyễn Ngô Anh Tuấn CLT20TW2 95 Xuất sắc 8.6 Giỏi Giỏi 4,935,000

7 19100501007 Lưu Phúc Khang C19ĐL1 80 Tốt 8.5 Giỏi Giỏi 4,935,000

8 20200702002 Nguyễn Thị Ngọc Dung CLT20TW2 80 Tốt 8.3 Giỏi Giỏi 4,935,000

9 20200702015 Đào Thị Bảo Ngọc CLT20TW2 80 Tốt 8.3 Giỏi Giỏi 4,935,000

10 19100601002 Nguyễn Ngọc Minh Như C19QM1 90 Xuất sắc 8.3 Giỏi Giỏi 4,935,000

11 19100601001 Nguyễn Thiên Phúc C19QM1 80 Tốt 8.3 Giỏi Giỏi 4,935,000

12 20200702016 Nguyễn Hoàng Ý Nhi CLT20TW2 80 Tốt 8 Giỏi Giỏi 4,935,000

BẬC TRUNG CẤP 38,267,500

13 19300205029 Đỗ Danh Tiến T19ĐT5 93 Xuất sắc 9.3 Xuất sắc Xuất sắc 4,510,000

14 19300205036 Phạm Quân Chương T19ĐT5 80 Tốt 8.6 Giỏi Giỏi 4,305,000

15 19300602013 Nguyễn Hoàng Hiếu T19QM2 82 Tốt 8.6 Giỏi Giỏi 4,305,000

16 19300205010 Nguyễn Trọng Hào T19ĐT5 80 Tốt 8.5 Giỏi Giỏi 4,305,000

17 19300601014 Võ Kim Anh Khôi T19QM1 85 Tốt 8.5 Giỏi Giỏi 4,305,000

18 19300301020 Nguyễn Thanh Dương T19MT1 94 Xuất sắc 8.4 Giỏi Giỏi 4,305,000

19 19300205012 Bùi Nhật Hùng T19ĐT5 90 Xuất sắc 8.4 Giỏi Giỏi 4,305,000

DANH SÁCH HỌC BỔNG HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC KỲ II NH 2020-2021

Bậc CĐ (Khối C19, C20, CLT20) và Bậc TC (Khối T19,T20) (Đợt 1)

 Theo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021

Kèm theo quyết định số:    43   /QĐ-CĐKTNTT, ngày  21  tháng 3   năm  2022

HỌ VÀ TÊN

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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20 19300401012 Trần Thành Tài T19ĐC1 91 Xuất sắc 8.4 Giỏi Giỏi 4,305,000

21 20300803022 Nguyễn Thị Diễm Trinh T20KT3 94 Xuất sắc 8 Giỏi Giỏi 3,622,500

96,882,500

TRƯỞNG BỘ PHẬN HIỆU TRƯỞNG

đã ký

Lê Hải Toàn Nguyễn Lê Đình Hải

TỔNG CỘNG

Vũ Thị Thiên Thanh

Tổng cộng danh sách có 21 HS, SV được nhận học bổng đợt 1

với tổng số tiền là: 96.882.500đồng (Chín mươi sáu triệu tám trăm tám mươi hai ngàn năm trăm đồng)

NGƯỜI LẬP


